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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (2 điểm) Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, thân thể, danh dự 

và nhân phẩm có ý nghĩa gì? 

Câu 2: (4 điểm) Tình huống: “Nhà Bình ở cạnh nhà Hải. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, 

Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải.” 

Câu hỏi: 

a) Bình đã có những hành vi vi phạm nào? 

b) Hải có thể có những cách ứng xử nào? 

c) Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất? 

Câu 3: (2 điểm) Hãy cho biết thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

Câu 4: (2 điểm) Thế nào là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? 
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 Đường cắt phách 

Điểm 

 



PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC 

TRƯỜNG THCS LĂNG CÔ 
KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Ý nghĩa: 

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 

là quyền quan trọng nhất của mỗi công dân vì nó gắn liền với mỗi con người, nhờ 

quyền đó mà mỗi con người có thể sống tự do, bình an. 

 

2 điểm 

2 

a) Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải : Xâm phạm đến danh dự, nhân 

phẩm và thân thể  của người khác. 

b) Hải có thể có những cách ứng xử sau: 

 Im lặng, không có phản ứng gì. 

 Rủ người khác đánh lại Bình. 

 Tỏ thái độ phản đối lại Bình. 

 Tỏ thái độ phản đối lại Bình, báo cho người lớn để họ giúp đỡ, tìm cách 

giải thích cho Bình hiểu và giải hòa. 

c) Nếu là Bình em sẽ chon cách: Tỏ thái độ phản đối lại Bình, báo cho người lớn 

để họ giúp đỡ, tìm cách giải thích cho Bình hiểu và giải hòa. 

1 điểm 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

1,5 điểm 

3 

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân: 

Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.  

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ 

trường hợp pháp luật cho phép. 

 

2 điểm 

4 

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín: 

 Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được đảm bảo an toàn và bí mật.  

 Không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác. 

 Không được nghe trộm điện thoại. 

 

2 điểm 

 


